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SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2023-2024 

 MÔN GDKT&PL 10 

 
 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiến thức 

- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ I lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của     mình 

so với yêu cầu của chương trình. 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy 

học. 

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản thân. 

2. Năng lực 

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận 

thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng 

về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau 

này. 

3. Phẩm chất:  

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân. 

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến 

thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. 

II. HÌNH THỨC: kết hợp trắc nghiệm và tự luận 

III. MA TRẬN 

 

TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

 

Chủ đề 1. Nền 

kinh tế và các 

Bài 1. Các hoạt động kinh 

tế cơ bản trong đời sống xã 

hội. 

1  1      
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TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

chủ thể của nền 

kinh tế. 

Bài 2. Các chủ thể của nền 

kinh tế. 
1  1      

 

2 

 

Chủ đề 2. Thị 

trường và cơ chế 

thị trường. 

 

Bài 3. Thị trường. 

 1  1      

 

Bài 4. Cơ chế thị trường. 
1  1      

 

3  

Chủ đề 3. Ngân 

sách nhà nước và 

thuế. 

Bài 5. Ngân sách nhà nước 
1  1   1   

 

Bài 6. Thuế 
1  1      

 

4 

 

Chủ đề 4. Sản 

xuất kinh doanh 

và các mô hình 

sản xuất kinh 

doanh 

 

 

 

Bài 7. Sản xuất kinh doanh và 

các mô hình sản xuất kinh 

doanh 

2  1       

 

Bài 8. Tín dụng và vai trò tín 

dụng trong đời sống 

2  1     1  

3 Chủ đề 5. Tín 

dụng và cách sử 

dụng các dịch vụ 

tín dụng. 

Bài 9. Dịch vụ tín dụng 2  1       

Tổng 12  9   1  1 100% 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 
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IV. BẢNG MÔ TẢ.  

TT Chủ đề 
Nội dung/Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

VD 

Cao 

1 

 

Chủ đề 1. Nền kinh tế và 

các chủ thể của nền 

kinh tế. 

Bài 1. Các hoạt động 

kinh tế cơ bản trong đời 

sống xã hội. 

Nhận biết 

- Nêu được vai trò hoạt động sản xuất. 

Thông hiểu 

- Trình bày được vai trò hoạt động tiêu 

dùng. 

1 1   

Bài 2. Các chủ thể của 

nền kinh tế. 

Nhận biết 

- Nhận biết được khái niệm chủ thể sản 

xuất. 

Thông hiểu 
- Trình bày được vai trò chủ thể tiêu 

dùng. 

1 1   

2 

 

Chủ đề 2. Thị trường và 

cơ chế thị trường. 

 

Bài 3. Thị trường. 

 

Nhận biết 

- Biết được các chức năng cơ bản của 

thị trường. 

Thông hiểu 

- Liệt kê được các loại thị trường. 

1 1   

Bài 4. Cơ chế thị trường. Nhận biết 

- Biết được khái niệm giá cả thị trường. 

Thông hiểu 

- Trình bày được nhược điểm của cơ 

chế thị trường. 

1 1   

 

3 

 

 

 

 

 

Chủ đề 3. Ngân sách 

nhà nước và thuế. 
 

 

 

 

Bài 5. Ngân sách nhà 

nước 

Nhận biết 

- Nêu được khái niệm ngân sách nhà 

nước. 

Thông hiểu 

- Hiểu được vai trò của ngân sách nhà 

nước. 

 

1 

 

1 

 

1 
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Vận dụng 

- Nhận xét, đánh giá những hành vi 

chấp hành và phê phán những hành vi 

vi phạm phạm luật về thu, chi ngân 

sách. 

Bài 6. Thuế Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm thuế.  

Thông hiểu: 

- Hiểu được vai trò của thuế. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Chủ đề 4. Sản xuất kinh 

doanh và các mô hình sản 

xuất kinh doanh. 

Bài 7. Sản xuất kinh 

doanh và các mô hình sản 

xuất kinh doanh 

Nhận biết 

- Nêu được vai trò của sản xuất kinh 

doanh. 

- Nêu được khái niệm của công ty hợp 

danh. 

Thông hiểu: 

 

2 

 

1 
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-Trình bày được đặc điểm của mô 

hình hộ sản xuất kinh doanh. 

3 Chủ đề 5. Tín dụng và 

cách sử dụng các dịch vụ 

tín dụng. 

Bài 8. Tín dụng và vai trò 

tín dụng trong đời sống 

Nhận biết 
- Nêu được khái niệm tín dụng. 

- Chỉ ra được những đặc điểm của tín 

dụng. 

Thông hiểu 

- Hiểu được vai trò của tín dụng. 

Vận dụng cao 

- Vận dụng những kiến thức đã học vào 

trong đời sống. 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

  

1 

Bài 9. Dịch vụ tín dụng Nhận biết 
- Nêu được khái niệm tín dụng ngân 

hàng. 

- Nêu được khái niệm cho vay tín chấp. 

Thông hiểu 
- Mô tả được đặc điểm của hình thức 

tín dụng cho vay thế chấp. 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng  12 9 1 1 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

 

--------------------Hết---------------------- 


